
1

TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương

- Nơi thường trú của gia đình; bản 

thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ VH

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Lý do tạm 

hoãn nhập ngũ

1
A Thúy 

22/9/2006

Sinh viên

ĐH Huế
Văn Sang, Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

ĐH

Đoàn

A Bình 1965

Y Đen 1968
Sinh viên

2
A Pil 

21/10/2022

Sinh viên

CĐ Kon Tum

Đăk Pờ Trang, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

CĐ

Đoàn

A Du 1966

Y Nghêm 1972
Sinh viên

3
A Đình Phát 

11/8/2005

Sinh viên

ĐH Luật Kon 

Tum

Tu Mơ Rông, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

ĐH

Đoàn

A Phiên(chết)

Y Thủy 1979
Sinh viên

4
A Trung Quân

27/7/2007

Sinh viên

ĐH TDTT Đà 

Nẵng

Tu Mơ Rông, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

ĐH

Đoàn

A Thái 1985

Y Thái 1987
Sinh viên

5
A Quốc Kiên 

28/10/2006

Sinh viên

ĐH Lâm sinh Kon 

Tum

Tu Mơ Rông, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

ĐH

Đoàn

A Ban 1979

Y Diền 1979
Sinh viên

6
A Minh Luyện

05/5/2002

Sinh viên

ĐH TDTT Đà 

Nẵng

Mô Pả, Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

ĐH

Đoàn

A Lý 1980

Y Liễu 1981
Sinh viên

7
A Bẩy Xuân Dương 

07/01/2006

Sinh viên

ĐH Huế
Mô Pả, Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

Không

ĐH

Đoàn

A Dũng 1988

Y Thu 1986
Sinh viên

8
Trần Văn Nam 

12/12/2005

Sinh viên

ĐH TDTT Đà 

Nẵng

Mô Pả, Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Trần Văn Quyết 1972

Phạm Thị Nga
Sinh viên

9
A Giáo

 01/01/2006

Sinh viên

ĐH  Phân hiệu Đà 

Nẵng

Đăk Neang, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

ĐH

Đoàn

A Đeo 1965

Y Du 1968
Sinh viên
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2

TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước/CCCD

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương

- Nơi thường trú của gia đình; bản 

thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Nơi làm việc (nếu có)

- Thành phần gia đình

- Thành phần bản thân

- Dân tộc, tôn giáo

- Trình độ VH

- Ngoại ngữ

- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên Mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

- Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Lý do tạm 

hoãn nhập ngũ

10
Rê Quốc Chung

07/02/2007

Sinh viên

ĐH  Phân hiệu Đà 

Nẵng

Mô Pả, Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Nguyễn Văn Quúy 1975

Rê Thị Năm 1983
Sinh viên

11
A Phôn

17/12/2006

Làm Nông

Ty Tu, Tu Mơ 

Rông

Ty Tu, Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

09/12

Đoàn
A Pheng (chết)

Y Lý (chết)

Lao động duy 

nhất

12
A Rơ Neng 

09/01/2007

Làm Nông

Kon Pia, Tu Mơ 

Rông

Kon Pia, Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

09/12

Đoàn
A Nu

Y Phan

Lao động duy 

nhất

13
A Khánh

16/10/2007

Làm Nông

Đăk Pờ Trang, Tu 

Mơ Rông

Đăk Pờ Trang, Tu Mơ Rông, Quảng 

Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

09/12

Đoàn
A Kỳ

Y Blen

Lao động duy 

nhất

14
A Thương

29/10/2007

Làm Nông

Đăk Hà, Tu Mơ 

Rông

Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

09/12

Đoàn
A Sinh

Y Xoan

Lao động duy 

nhất

15
A Dân

08/02/2006

Làm Nông

Đăk Hà, Tu Mơ 

Rông

Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi

Nông

Phụ thuộc

Xơ đăng

TCG

09/12

Đoàn
(chết)

Y Xeng

Lao động duy 

nhất
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